
 

 

PHÒNG GD&ĐT 

BÙ ĐĂNG 

ĐỀ THI CHỌN HSG LỚP 9 CẤP HUYỆN 

NĂM HỌC 2013 - 2014 

Môn: Hóa học 

Thời gian làm bài: 150 phút 

 

Câu I (2,5 đ): 

1/. Viết các phương trình phản ứng, ghi rõ điều kiện (nếu có) hoàn thành dãy biến hóa sau. 

     CaCO3    
(1)    CaO     (2)

     Ca(OH)2    
(3)    CaCl2   

(4)    Ca(NO3)2
     (5)    NaNO3    

(6)    O2 

2/. Cho hỗn hợp gồm các chất rắn là Al2O3, SiO2, Fe2O3 vào dung dịch có chứa một chất tan X 

(dư), sau phản ứng thu được một chất rắn Y duy nhất. Cho biết  X, Y có thể là chất gì, viết các 

phương trình phản ứng minh họa. 

Câu II (1,5 đ): 

Cho các kim loại sau: Ba, Mg, Al, Ag. Chỉ dùng một hóa chất, hãy trình bày phương pháp hóa học 

để phân biệt các kim loại trên. Viết phương trình hóa học minh họa. 

Câu III (1,5 đ): 

Có 5 hợp chất vô cơ A, B, C, D, E. Khi đốt A, B, C, D, E đều cho ngọn lửa màu vàng. A tác dụng 

với nước thu được O2, B tác dụng với nước thu được NH3. Khi cho C tác dụng với D cho ta chất 

X, C tác dụng với E thu được chất Y. X, Y là những chất khí, biết tỉ khối của X so với O2 và Y so 

với NH3 đều bằng 2. Hãy xác định A, B, C, D, E, X, Y và viết các phương trình phản ứng xảy ra. 

Câu IV (2,0 đ): 

1/. Cho 500ml  dung dịch A gồm 2 axit HCl 0,08M và H2SO4 0,1M tác dụng vừa đủ với 200 ml 

dung dịch B gồm 2 bazơ KOH 0,3M và Ba(OH)2 xM, sau phản ứng cô cạn cẩn thận thu được hỗn 

hợp muối khan C. Tính x và khối lượng hỗn hợp muối khan C. 

2/. Hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu. Lấy 3,31 gam X cho vào dung dịch HCl dư, thu được 0,784 lít H2 

(đktc). Mặt khác, nếu lấy 0,12 mol X tác dụng với khí clo dư, đun nóng thu được 17,27 gam hỗn 

hợp chất rắn Y. Tính thành phần % về khối lượng của các chất trong X (Biết các phản ứng xảy ra 

hoàn toàn). 

Câu V (1,0 đ): 

Hòa tan a gam hỗn hợp Na2CO3 và KHCO3 vào nước thu được dung dịch A. Cho từ từ   100 ml 

dung dịch HCl l,5M vào dung dịch A, thu được dung dịch B và 1,008 lít khí (đktc). Cho B tác 

dụng với Ba(OH)2 dư thu được 29,55 gam kết tủa. 

1/. Viết phương trình phản ứng xảy ra. 

2/. Tính a. 

Câu VI (1,5 đ): 

Nung 8,08 gam một muối A, thu được các sản phẩm khí và 1,6 gam một hợp chất rắn không tan 

trong nước. Nếu cho sản phẩm khí đi qua 200 gam dung dịch Natri hidroxit 1,2% ở điều kiện xác 

định thì tác dụng vừa đủ, thu được một dung dịch gồm một muối có nồng độ 2,47%. Viết công 

thức hóa học của muối A, biết khi nung số oxi hóa của kim loại không thay đổi. 

 

 

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm 

Họ và tên thí sinh: ..........................................................SBD: ...................... 

 

ĐỀ CHÍNH THỨC 
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HƯỚNG DẪN CHẤM THI CHỌN HSG LỚP 9  

NĂM HỌC: 2013 - 2014 

MÔN : HOÁ HỌC 

Ngày thi: 19 - 12 - 2013 

 

 

Câu Nội dung Điểm 

Câu I 

(2,5 đ) 

1. 

     CaCO3        
t        CaO  +  CO2↑ 

     CaO  +  H2O            Ca(OH)2 

     Ca(OH)2  +  2HCl              CaCl2  +  H2O 

     CaCl2  +  2AgNO3                Ca(NO3)2  +  2AgCl↓ 

     Ca(NO3)2  +  Na2CO3             2NaNO3  +  CaCO3↓ 

     2NaNO3       
t      2NaNO2  +  O2↑ 

------------------------------------------------------------------------------------ 

2. 

* TH1: X là Axit mạnh HCl, Y là SiO2 

PTHH:    Al2O3  +  6HCl               2AlCl3  +  3H2O 

                Fe2O3  +  6HCl               2FeCl3  +  3H2O 

 

* TH2: X là Bazơ tan NaOH, Y là Fe2O3 

PTHH:     Al2O3  + 2 NaOH             2NaAlO2  + H2O 

                 SiO2  +  2NaOH               Na2SiO3  +  H2O 

 

Thí sinh có thể dùng Axit mạnh hoặc Bazơ tan khác đều được, nhưng để đạt 

điểm tối đa phải lấy 1 TH là Axit và 1 TH là Bazơ. 

 

Câu II 

(1,5 đ) 

 

+ Lấy một lượng nhỏ mỗi kim loại cho vào các ống nghiệm riêng biệt, đánh số 

thứ tự.  

+ Chọn thuốc thử là dung dịch H2SO4 loãng (dư) nhỏ vào các mẫu thử. 

 

- Kim loại không tan là Ag 

- Kim loại phản ứng tạo kết tủa trắng và có bọt khí thoát ra là Ba 

Ba + H2SO4  →  BaSO4↓  + H2↑ 

 

- Kim loại phản ứng tạo khí và không tạo kết tủa trắng là Mg, Al 

Mg + H2SO4  →  MgSO4  + H2↑ 

2Al + 3H2SO4  →  Al2(SO4)3  + 3H2↑ 

    Thu lấy 2 dung dịch muối tương ứng là : MgSO4 và Al2(SO4)3 

 

+ Cho Ba vào dung dịch H2SO4 loãng đến khi kết tủa không tăng thêm, ta tiếp 

tục cho thêm 1 lượng Ba để xảy ra phản ứng :   

Ba + 2H2O →  Ba(OH)2  + H2 

 

CHÍNH THỨC 



 

 

Lọc bỏ kết tủa thu được dung dịch Ba(OH)2. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào 

các dung dịch muối MgSO4 và Al2(SO4)3 

 

 

+ Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng tan một phần trong dung dịch Ba(OH)2 

dư là  dung dịch Al2(SO4)3, suy ra kim loại tương ứng là Al. 

3Ba(OH)2  +  Al2(SO4)3   →   3BaSO4↓  +  2Al(OH)3↓ 

Ba(OH)2  +  2Al(OH)3     →  Ba(AlO2)2  +  4H2O 

 

+ Trường hợp xuất hiện kết tủa trắng hoàn toàn không tan trong dung dịch 

Ba(OH)2 dư là dung dịch MgSO4, suy ra kim loại tương ứng là Mg. 

Ba(OH)2  +  MgSO4   →   BaSO4↓  +  Mg(OH)2↓ 

 

Câu III 

(1,5 đ) 

 

+ Các hợp chất đều là hợp chất của Natri. 

 

+ Khi cho C tác dụng với D cho ta chất khí X và tỉ khối của X so với O2 bằng 

2: MX = 2.32 = 64.  

+ Khi cho C tác dụng với E thu được chất khí Y và tỉ khối của Y so với NH3 

bằng 2:  MY = 17.2=34. 

Nên C là muối axit của axit mạnh: C là NaHSO4  và X là SO2, Y là H2S. 

 

+ Ta có: 

 

Các phương trình phản ứng 

      2Na2O2 + 2H2O ⎯⎯→ 4NaOH + O2↑ 

              (A) 

      Na3N + 3H2O ⎯⎯→ 3NaOH + NH3↑ 

         (B) 

      NaHSO4 + NaHSO3 ⎯⎯→ Na2SO4 + SO2↑ + H2O 

         (C)              (D)                              (X) 

      NaHSO4 + NaHS ⎯⎯→ Na2SO4 + H2S↑  

         (C)             (E)                               (Y) 

------------------------------------------- 

 

Hoặc: 

 

A B C D E X Y 

Na2O2 Na3N NaHSO4 NaHSO3 NaHS SO2 H2S 

A B C D E X Y 

Na2O2 Na3N NaHSO4 Na2SO3 Na2S SO2 H2S 

 



 

 

     2NaHSO4 + Na2SO3 ⎯⎯→ 2Na2SO4 + SO2↑ + H2O) 

         (C)              (D)                                 (X) 

     2NaHSO4 + Na2S ⎯⎯→  2Na2SO4 + H2S↑) 

         (C)             (E)                               (Y) 

 

    Thí  sinh chỉ cần làm 1 trong 2 đáp án. 

Câu IV 

2,0 đ 

1. 

PTHH:      HCl  +  KOH                   KCl  +  H2O 

                 2HCl  +  Ba(OH)2               BaCl2  +  H2O 

                 H2SO4  +  2KOH                   K2SO4  +  2H2O 

                 H2SO4    +  Ba(OH)2               BaSO4  +  2H2O 

 

Số mol của các chất là: 

nHCl  = 0,5.0,08 = 0,04 mol;        nH2SO4 = 0,5.0,1 = 0,05 mol 

nKOH = 0,2. 0,3 = 0,06 mol;        nBa(OH)2 = 0,2.x mol 

 

* Áp dụng ĐLBT điện tích ta có: 

nH+  =  nOH-   => 0,04.1 + 0,05.2  =  0,06.1 + 0,2.x.2 

                        => 0,08 = 0,4.x  => x = 0,2 M 

 

* Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có: 

        mC  =  (mK  +  mBa)  +  (mCl  +  mSO4)  = 

               =  (39.0,06  +  137.0,2.0,2)  +  (35,5.0,04  +  96.0,05) 

               =  14,04 g 

  ------------------------------------------------------------------------------------ 

2. 

Gọi số mol của Al, Fe, Cu trong 3,31 gam X lần lượt là x, y, z  

27x + 56y + 64z = 3,31 (I) 

Phương trình hóa học: 

2

3 2

2 2

H

        2Al 6HCl 2AlCl 3H    

Mol:  x                                    1,5x

         Fe 2HCl FeCl H         

Mol:   y                                y

0,784
n 1,5x y 0,035(mol)  (II).

22,4

+ → +

+ → +

 = + = =

 

----------------------------------------------------- 

Gọi số mol của Al, Fe, Cu trong 0,12 mol X  lần lượt là kx, ky, kz. 

 kx + ky + kz = 0,12 (III). 

Khi cho X tác dụng với clo dư, phương trình hóa học là 

 



 

 

ot

2 3          2Al 3Cl 2AlCl

Mol :  kx                         kx

+ ⎯⎯→
 

ot

2 3           2Fe 3Cl 2FeCl

Mol :    ky                         ky

+ ⎯⎯→
 

ot

2 2

Y

            Cu + Cl CuCl

Mol :    kz                        kz

m 133,5kx 162,5ky 135kz 17,27(IV).

⎯⎯→

 = + + =

 

Từ (III) và (IV)  

x y z 0,12
1,25x-2,23y+1,07z 0 (V).

133,5x 162,5y 135z 17,27

+ +
=  =

+ +
 

----------------------------------------------------- 

Kết hợp (I), (II), (V) ta có hệ phương trình, giải ra ta được: 

27x 56y 64z 3,31 x 0,01

1,5x y 0,035 y 0,02

1,25x 2,23y 1,07z 0 z 0,03

+ + = = 
 

+ =  = 
 − + = = 

 

----------------------------------------------------- 

Khối lượng của các kim loại trong 3,31 gam X là: 

        mAl  = 0,01.27 =0,27 (gam)  

        mFe = 0,02.56 = 1,12 (gam)  

        mCu  = 1,92 (gam).  

Thành phần % về khối lượng của các chất trong X là 

Al

Fe

Cu

0,27
%m 100% 8,16%.

3,31

1,12
%m 100% 33,84%.

3,31

%m 100% 8,16% 33,84% 58,00%

=  =

=  =

 = − − =

 

 

Câu V 

1,0 đ 

1.  

     Na2CO3 + HCl ⎯⎯→  NaHCO3 + NaCl   (1)                                  

      0,105       0,105         0,105 

     NaHCO3 + HCl  ⎯⎯→  NaCl + CO2↑ + H2O  (2) 

     KHCO3 +  HCl ⎯⎯→       KCl + CO2↑ + H2O   (3) 

   0,045                        0,045 

     NaHCO3 + Ba(OH)2 ⎯⎯→  BaCO3↓ +  NaOH +  H2O (4) 

     KHCO3 + Ba(OH)2 ⎯⎯→  BaCO3↓ +  KOH + H2O  (5)                                                                                                                                  

      0,15       (dư)                   0,15 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

2. 

Số mol của các chất là 

 



 

 

HCl
n 0,1.1,5 0,15 mol;= =

CO2

1,008
n 0,045 mol

22,4
= = ; 

BaCO3

29,55
n 0,15 mol

197
= =   

-------------------------------------------- 

Số mol HCl phản ứng ở (2), (3) là: 0,045 mol 

Số mol HCl phản ứng ở (1), là: 0,15 - 0,045 = 0,105 mol 

Số mol Na2CO3 trong hỗn hợp ban đầu là: 0,105 mol 

Áp dụng ĐLBT nguyên tố, tổng số mol gốc CO3
2- là :  

0,045 + 0,15 = 0,195 mol 

-------------------------------------------- 

Số mol KHCO3 ban đầu là: 

nNa2CO3 +  nKHCO3 = ngốc CO3  =>  0,105  +  nKHCO3  =  0,195 

                                              => nKHCO3  =  0,09 mol 

Vậy khối lượng hỗn hợp ban đầu là:      

 a = 106.0,105 + 100.0,09 = 20,13 gam 

 

Thí sinh có thể làm theo cách đặt số mol cho KHCO3 ban đầu. 

 

Câu VI 

1,5 đ 

     mNaOH = 0,012.200 = 2,4g;   nNaOH = 2,4:40 = 0,06 mol 

     mkhí = 8,08 – 1,6 = 6,48g 

Khối lượng dd sau khi hấp thụ khí: 200 + 6,48 = 206,48g 

Khối lượng muối tạo thành là: 0, 247. 206,48 = 5,1g 

Khối lượng Na trong mu ối l à: 0,06.23 = 1,38g 

Khối lượng gốc axit (gốc X) là : 5,1 – 1,38 = 3,27g 

--------------------------------------------- 

- Nếu CTTQ của muối là: NaX 

nX = 0,06 mol   MX = 3,27:0,06 = 62   X là : - NO3 (hoá trị I) 

- Nếu CTTQ của muối là: Na2X 

nX = 0,06:2 = 0,03 mol   MX = 3,27:0,03 = 124   không có 

- Nếu CTTQ của muối là: Na2X 

nX = 0,06: = 0,02 mol   MX = 3,27:0,02 = 186   không có 

A là muối nitrat 

--------------------------------------------- 

Vì sau khi nung A thu được chất rắn không tan trong nước nên A không phải 

là muối của kim loại kiềm và amoni.  

Công thức của A: M(NO3)n. 

Nhiệt phân:  

                4M(NO3)n               2M2On  +  4nNO2  +  nO2     

     nO2 =nNO2 : 4 = 0,06: 4 = 0,15mol; mO2 = 0,15.32 = 0,48g 
mNO2 + mO2 = 40.0,06 + 0,48 = 3,24 < 6,48. A là muối nitrat ngậm nước. 

     mH2O = 6,48 – 3,24 = 3,24g 

CTTQ của A là: 

M(NO3)n.xH2O (n=1,2,3; x = 0,1,2...) 

--------------------------------------------- 

 



 

 

+ Theo Ptpư: 

nM2On = 0,06:2n = 0,03:n (mol)   mM2On =
n

nM 03,0).162( +
=1,6 M = 

18,67.n 

n 1 2 3 

M 18.67 37,34 56 

Kết luận Không có Không có Fe 

nH2O = 
3

06,0 x
=

18

24,3
  x = 9 

Vậy CTHH của A là: Fe(NO3)3.9H2O 

 

 

Ghi chú: 

     - Thí sinh làm theo cách khác nếu đúng vẫn cho điểm tối đa theo các phần tương ứng. 

     - Nếu PTHH không cân bằng hoặc thiếu đk phản ứng thì trừ ½ số điểm của PTHH đó;  nếu 

thiếu cả hai thì không được điểm ở PTHH đó 

 

--- Hết --- 

 

 

 

                                  ĐỀ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG LỚP 9 -  VÒNG 2 

Môn thi: Hóa học 

Thời gian: 150 phút 

Câu 1: (3 điểm) 

1. Từ các chất Na2O, CaO, H2O, CuSO4, FeCl3 . Viết các phương trình hóa học điều chế các 

hiđroxit tương ứng. 

2. Có 5 gói bột trắng là KNO3, K2CO3, K2SO4, BaCO3, BaSO4. Chỉ được dùng thêm nước, 

khí cacbon đioxit và các dụng cụ cần thiết. Hãy nhận biết từng chất bột trắng nói trên. 

 

Câu 2: (4 điểm) 

1. Cho hỗn hợp gồm 3 chất rắn: Al2O3, SiO2 và Fe2O3 vào dung dịch chứa một chất tan A thì 

thu được một chất kết tủa B duy nhất. Hãy cho biết A, B có thể là những chất gì? Cho ví 

dụ và viết phương trình hóa học minh họa.  

2. Đơn chất của hai nguyên tố X, Y  ở điều kiện thường là chất rắn. Số mol X trong 8,4 gam 

nhiều hơn số mol Y trong 6,4 gam là 0,15mol. Biết khối lượng mol của X nhỏ hơn khối 

lượng mol của Y là 8 gam. 

a. Xác định nguyên tố X, Y 

b. Các nguyên tố X, Y có thể tạo nên những loại hợp chất nào? Cho ví dụ minh họa.  

 

Câu 3: (3 điểm)  

         Xác định các chất A, B, C, D, E và viết phương trình hóa học thực hiện dãy chuyển đổi  

          hóa học sau: 

PHÒNG GD − ĐT  

BÙ ĐĂNG đề 36 



 

 

            A 
(6)⎯⎯→D 

(7)⎯⎯→C 
(8)⎯⎯→  

A 

FeS2 
(1)⎯⎯→ A 

(2)⎯⎯→B 
(4)⎯⎯→H2SO4  

        (3)                  E  
(10)⎯⎯→  BaSO4 

                        

                       C    

Câu 4: (4 điểm)    A là dung dịch H2SO4, B là dung dịch NaOH. 

1. Trộn 50 ml dung dịch A với 50 ml dung dịch B được dung dịch C. Cho quỳ tím vào dung 

dịch C thấy có màu đỏ. Thêm từ từ  dung dịch NaOH 0,1M vào dung dịch C đến khi quỳ 

trở lại màu tím thì thấy hết 20 ml dung dịch NaOH. 

2. Trộn 50ml dung dịch A với 100ml dung dịch B thu được dung dịch D. Cho quỳ tím vào 

dung dịch D thấy có màu xanh. Thêm từ từ dung dịch HCl 0,1M vào dung dịch D đến khi 

quỳ trở lại màu tím thấy hết 20 ml dung dịch HCl. 

Tính nồng độ mol của các dung dịch A và B.    

 

Câu 5: (6 điểm)  Hòa tan hỗn hợp kim loại Na và Ba (có số mol bằng nhau) vào nước thu được 

dung dịch A và 6,72 lít khí (đktc). 

1. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 0,1M để trung hòa 10% dung dịch A. 

2. Cho 56 ml CO2 (đktc) hấp thụ hết vào 10% dung dịch A. Tính khối lượng kết tủa thu được. 

3. Thêm m gam NaOH vào 10% dung dịch A ta được dung dịch B. Cho dung dịch B tác dụng 

với 100 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,2M thu được kết tủa C. Tính m để cho khối lượng kết 

tủa C là lớn nhất, bé nhất. Tính khối lượng kết tủa lớn nhất, bé nhất.   

 

Cho biết: H = 1; S = 32; O = 16; Mg = 24; Na = 23; Ba = 137; Cl = 35,5; Al = 27 

 

(Thí sinh được sử dụng máy tính theo quy định của Bộ Giáo dục & đào tạo) 

 

 

  

HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HSG HÓA 9 VÒNG 2 

 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 

1 

1. 

Na2O + H2O → 2NaOH 

CaO + H2O → Ca(OH)2 

CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4 

CuSO4 + Ca(OH)2 → Cu(OH)2↓ + CaSO4 

FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3↓+ 3NaCl 

2FeCl3 + 3Ca(OH)2  → 2Fe(OH)3↓+ 3CaCl2 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

2. 

- Lấy mẫu thử 

- Hòa tan lần lượt các mẫu thử vào nước: Hai mẫu không tan là BaCO3 và 

BaSO4, ba mẫu tan là KNO3, K2CO3 và K2SO4. 

1,5 điểm 

(5)   

 
(9) 

PHÒNG GD & ĐT 

BÙ ĐĂNG  



 

 

- Sục khí CO2 vào 2 ống nghiệm chứa 2 mẫu không tan: Mẫu tan là BaCO3 mẫu 

không tan là BaSO4: 

       BaCO3 + CO2 + H2O → Ba(HCO3)2 

- Lấy dung dịch Ba(HCO3)2 thu được cho vào 3 mẫu muối kali tan: Dung dịch 

không tạo kết tủa trắng là KNO3: 

       K2CO3 + Ba(HCO3)2 → BaCO3 ↓ + 2KHCO3 

       K2SO4 + Ba(HCO3)2 → BaSO4 ↓ + 2KHCO3 

- Sục khí CO2 vào 2 ống nghiệm có kết tủa trên: kết tủa nào tan ra thì muối ban 

đầu là K2CO3. Muối kia là K2SO4. 

2 

1. 

     Ta thấy hỗn hợp gồm: Fe2O3 là oxit bazo, SiO2 là oxit axit, Al2O3 là oxit lưỡng 

tính, nên khi cho vào dung dịch chứa một chất tan A  thu được một chất rắn duy 

nhất B sẽ xảy ra hai trường hợp sau: 

* Trường hợp 1: A là kiềm (VD: NaOH), Al2O3 và SiO2 tan còn chất rắn không 

tan là Fe2O3 (Chất B). PTHH: 

                     Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O 

                     SiO2 + 2NaOH  → Na2SiO3 + H2O 

* Trường hợp 2: Chất A là axit (VD: dd HCl), Al2O3 và Fe2O3 tan còn SiO2 không 

tan (Chất B). PTHH: 

                      Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O 

                       Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O 

2. 

a)  Đặt khối lượng mol của  nguyên tố X là x  

        Khối lượng mol của nguyên tố Y là  x + 8 

      Ta có:        
8,4 6,4

0,15
8x x

− =
+

 

      Giải  PT trên ta được: x = 24    X là Magie (Mg) 

      KL mol của nguyên tố Y = 24 + 8 = 32    Y là Lưu huỳnh (S) 

b)  Mg và S tạo được các loại hợp chất: 

      - Oxit bazo: MgO  , Oxit axit: SO2, SO3 

      - Bazo: Mg(OH)2 

      - Axit: H2SO3, H2SO4 

      - Muối: MgS, MgSO3, MgSO4 … 

2 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

 

 

 

 

1 điểm 

3 

* A: SO2         C: Na2SO3         E: Na2SO4 

   B : SO3         D: H2SO3 

* PTHH: 

   (1)   8FeS2  +  11O2 ⎯→⎯t
O

 4Fe2O3 + 8SO2↑ 

   (2)    2SO2 + O2 2 5

O

t V O⎯⎯⎯⎯→  2SO3 

   (3)    SO3 + 2NaOH  → Na2SO3 + H2O 

   (4)    SO3  + H2O → H2SO4  

   (5)    H2SO4 + Na2SO3 → Na2SO4 + H2O + SO2↑ 

   (6)    SO2 + H2O → H2SO3 

   (7)     H2SO3  + 2NaOH  →Na2SO3 + 2H2O 

   (8)    Na2SO3 + 2HCl → 2NaCl + SO2↑ + H2O 

   (9)   H2SO4 + 2NaOH  → Na2SO4 + 2H2O 

 

0,5 điểm 

 

 

2,5 điểm 



 

 

  (10)   Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 ↓+ 2NaCl 

4 

 Đặt nồng độ mol của dd H2SO4 là x, của dd NaOH là y. 

1. Theo gt: Số mol H2SO4 = 0,05x 

                    Số mol NaOH = 0,05y 

      PTHH:  H2SO4   + 2NaOH   →  Na2SO4 + 2H2O     (1) 

                   0,025y         0,05y 

      Theo PTHH (1) : Số mol H2SO4 dư = 0,05x – 0,025y 

       Số mol NaOH trung hòa axit dư = 0,1. 0,02 = 0,002 mol 

       Số mol H2SO4 dư = 0,002 : 2 = 0,001 mol 

                                  0,05x – 0,025 y = 0,001 

2.  Theo gt:     Số mol H2SO4 = 0,05x 

                        Số mol NaOH = 0,1y 

      PTHH:   H2SO4   + 2NaOH   →Na2SO4 + 2H2O     (1) 

                      0,05x        0,1x 

      Theo PTHH(1): Số mol NaOH dư = 0,1y – 0,1x 

     PTHH:      HCl + NaOH → NaCl + H2O                 (2)  

                    0,002 mol 

       Số mol HCl trong hòa NaOH dư = 0,1 . 0,02 = 0,002 mol 

                                 0,1y – 0,1x = 0,002 

Ta có hệ PT:        

                      0,05x – 0,025 y = 0,001 

                      0,1y – 0,1x = 0,002 

Giải hệ PT ta được: x = 0,06 ; y = 0,08 

Nồng độ dung dịch H2SO4 là 0,06M 

Nồng độ dung dịch NaOH là 0,08M 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

1,5 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

1 điểm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

1. 

PTHH:      2Na + 2H2O → 2NaOH + H2↑          (1) 

                     x                           x        x/2 

                   Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2↑         (2) 

                     y                          y           y 

                   NaOH + HCl → NaCl + H2O           (3) 

                    x/10       x/10 

                  Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O   (4) 

                   y/10            y/5 

Đặt số mol Na và Ba trong hỗn hợp lần lượt là x và y 

Theo PTHH (1): Số mol H2 = x/2 

Theo PTHH (2): Số mol H2 = y 

Ta có hệ PT:                x – y = 0 

                                   

6,72

2 22,4

x
y+ =

 

Giải hệ PT ta được: x = y = 0,2 

Theo PTHH (1):  n NaOH = nNa = 0,2 mol 

Theo PTHH (2):  n Ba(OH)2 = nBa = 0,2 mol 

Theo PTHH (3):  nHCl = nNaOH = x/10= 0,02 mol 

Theo PTHH (4):  nHCl = 2nBa(OH)2 = 2.y/10 = y/5 = 0,04 mol 

1,5 điểm 

 



 

 

Tổng số mol HCl = 0,02 + 0,04 = 0,06 mol 

Thể tích dd HCl 0,1M = 0,06 : 0,1 = 0,6 lít = 600 ml 

2.  

Theo gt: nCO2 = 0,056 : 22,4 = 0,0025 mol 

              nNaOH + nBa(OH)2 = 0,02  + 0,02 = 0,04 mol > 2.nCO2  

      Cho nên kiềm dư và xảy ra các phản ứng hóa học sau: 

         CO2       +     2NaOH   →    Na2CO3 + H2O                       (5) 

    (0,0025-x)                             (0,0025-x)  

        CO2        +     Ba(OH)2 →     BaCO3↓  + H2O                     (6) 

           x                      x                     x 

      Ba(OH)2   +     Na2CO3   →     BaCO3↓  +   2 NaOH            (7) 

                         (0,0025 - x)        (0,0025 - x) 

Đặt số mol CO2 (6) là x   Số mol CO2(5) = 0,0025 – x 

Theo (5):         nNa2CO3 = 0,0025 – x 

Theo (6):        nBaCO3 = x 

                        nBa(OH)2 dư = 0,02 – x  > nNa2CO3  

Theo (7):         nBaCO3 = 0,0025 – x  

       nBaCO3 (6) + nBaCO3 (7) = x + 0,0025 – x = 0,0025 mol 

           Vậy khối lượng BaCO3 = 0,0025 . 197 = 0,4925 gam 

1,5 điểm 

3.  

PTHH: 

           Al2(SO4)3   +   6NaOH   →   2Al(OH)3 ↓  +  3Na2SO4     (8) 

    (0,02 - 
0,02

3
)          0,08 mol         

0,08

3
mol 

           Al2(SO4)3   +  3Ba(OH)2  → 2Al(OH)3 ↓  +  3BaSO4 ↓    (9) 

            
0,02

3
 mol         0,02 mol         

0,04

3
mol         0,02mol          

  

Theo gt:  nAl2(SO4)3  = 0,1 . 0,2 = 0,02 mol 

Nếu:  nNaOH = 0,02 mol   n Al2(SO4)3  (8) = 
0,02 0,01

6 3
=  mol 

         nBa(OH)2 = 0,02mol n Al2(SO4)3  (9) = 
0,02

3
 mol   

   n Al2(SO4)3 (8) + (9) = 0,01 mol <  0,02 mol (nAl2(SO4)3  theo gt) 

                  Al2(SO4)3 phản ứng hết 

Vậy:  

        - Khối lượng kết tủa C lớn nhất khi Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn. 

        - Khối lượng kết tủa nhỏ nhất khi Al(OH)3 tan hoàn toàn. 

 

 

 

1 điểm 

* Khối lượng kết tủa C lớn nhất khi Al(OH)3 kết tủa hoàn toàn: khi 

Al2(SO4)3 phản ứng hết với dung dịch B và kiềm không dư: 

Theo PTHH (9): nAl2(SO4)3 = 
0,02

3
 mol 

 

1 điểm 



 

 

n Al2(SO4)3 (8) = 0,02 - 
0,02

3
 =  

0,04

3
 mol 

Theo PTHH (8): nNaOH =  
0,04

3
.6 = 0,08 mol 

Vậy số mol NaOH thêm vào là: 0,08 – 0,02 = 0,06 mol 

 Khối lượng NaOH thêm vào m = 0,06 . 40 = 2,4 gam 

Theo PTHH (8): nAl(OH)3 = 
0,08

3
mol 

Theo PTHH (9): nAl(OH)3 = 
0,04

3
mol 

                     nAl(OH)3 (9) = 0,04 mol 

Khối lượng kết tủa C  lớn nhất thu được (gồm Al(OH)3 và BaSO4) bằng: 0,04 . 

78 + 0,02 . 233 = 7,78 gam 

* Khối lượng kết tủa nhỏ nhất khi Al(OH)3 tan hoàn toàn: NaOH dư hòa 

tan hết Al(OH)3 

  

PTHH:       Al(OH)3    +     NaOH     →    NaAlO2 + 2H2O   (10) 

                    0,04 mol        0,04 mol 

 

Theo PTHH (10): nNaOH = 0,04 mol 

Số mol NaOH trong dung dịch B = 0,08 + 0,04 = 0,12 mol 

Số mol NaOH thêm vào = 0,12 – 0,02 = 0,1 mol 

Khối lượng NaOH thêm vào m = 0,1 . 40 = 4 gam 

Khối lượng kết tủa C bé nhất thu được (chỉ có BaSO4) 

                       m BaSO4 = 0,02 . 233 = 4,66 gam 

 

1 điểm 

 

Chú ý: Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa 

 


